
DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO NĂM HỌC 2023 - 2024 

STT 
Tên giáo trình/ 

Tài liệu tham khảo 
Tác giả/Nhóm tác giả Ghi chú 

1 Vật liệu điện - Điện tử 

TS. Vũ Văn Cát 

ThS. Trần Thị Diệp 

ThS. Lê Thị Nụ 

 

2 Tập hợp và logic Toán 
TS. Phạm Ngọc Hoa 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà 
 

3 Giải tích 1 

TS. Phạm Thị Trang 

ThS. Nguyễn Ngọc Viên 

ThS. Hoàng Thế Anh 

 

4 Vật lý đại cương 

TS. Nguyễn Đình Hưng 

TS. Tăng Thế Toan 

ThS. Bùi Hồng Đoàn 

 

5 Cơ sở dữ liệu 

TS. Vũ Quốc Tuấn 

ThS. Lê Thị Sinh 

ThS. Vũ Thị Thương Huyền 

 

6 Bài tập Kế toán tài chính 2 

TS. Nguyễn Thị Đào 

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

ThS. Trần Thị Thanh Loan 

TLTK 

7 Bài tập Lý thuyết kiểm toán 

TS. Phạm Quang Thịnh 

ThS. Phạm Thị An 

ThS. Hoàng Thị Huyền 

TLTK 

8 Bài tập Nguyên lý kế toán 

TS. Nguyễn Thị Đào 

ThS. Nguyễn Ngọc Anh 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

TLTK 

9 Bài tập Kỹ thuật lập trình 

TS. Vũ Quốc Tuấn 

ThS. Nguyễn Thanh Liêm 

ThS. Vũ Thị Tuyết 

TLTK 

10 
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

(cho sinh viên sư phạm tiếng Anh 

Trường Đại học Hải Dương) 

TS. Vũ Hoài Thu 

ThS. Trần Thị Hạnh 
TLTK 

 


